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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025;
Căn cứ Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023 của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế;
Căn cứ Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 4671/TTr-SYT ngày 06/11/2023 và ý kiến của các thành viên UBND tỉnh tại Văn bản số 4068/VP.UBND-NC ngày 27/11/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.
Điều 2. Giao Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế theo lộ trình đề ra tại Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế; (báo cáo)
- Cục KSTTHC, Văn phòng CP; (báo cáo)
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (báo cáo)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- V0, V1-3, KSTT1-4;
- Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KSTT4.
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PHỤ LỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3744/QĐ-UBND ngày 01/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	1
	Đề nghị công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A
	Y tế dự phòng
	Sở Y tế

	2
	Thủ tục công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, C
	Y tế dự phòng
	Sở Y tế

	3
	Thủ tục công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhóm C
	Y tế dự phòng
	Sở Y tế


PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Thủ tục phê duyệt đề nghị công bố bệnh truyền nhiễm nhóm A
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ngay sau khi nhận được thông tin về người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc điều tra xác minh (sau đây gọi tắt là cơ quan xác minh dịch).
- Bước 2: Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi xác định có người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cơ quan xác minh dịch có trách nhiệm báo cáo về Sở Y tế.
- Bước 3: Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của cơ quan xác minh dịch, Sở Y tế báo cáo, tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Y tế.
* Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Chính quyền điện tử: congchuc.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo điều tra xác minh về dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A.
+ Văn bản Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh;
+ Dự thảo văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 60 giờ
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Sở Y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo của UBND tỉnh gửi Bộ Y tế
* Phí, lệ phí (nếu có): Không
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A: có ít nhất một người bệnh được chẩn đoán xác định.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007;
- Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023;
- Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
2. Thủ tục công bố dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, C tại tỉnh
* Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Ngay sau khi nhận được thông tin về người nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm B, C, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện việc điều tra xác minh (sau đây gọi tắt là cơ quan xác minh dịch).
- Bước 2: Trong thời hạn 12 giờ, kể từ khi xác định có dịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm báo cáo Sở Y tế và tham mưu cho Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh, dự thảo văn bản để Sở Y tế trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền
- Bước 3: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xác định có dịch, Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Bước 4: Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo của Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc công bố dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền.
+ Trường hợp có từ 02 tỉnh trở lên đã công bố cùng một dịch bệnh truyền nhiễm thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B thì Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm công bố theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
* Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Chính quyền điện tử: congchuc.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo điều tra xác minh về dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
+ Văn bản Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh;
+ Dự thảo văn bản UBND tỉnh Quảng Ninh công bố dịch nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: 48 giờ
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh Quảng Ninh có văn bản xem xét quyết định công bố dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B và nhóm C theo thẩm quyền.
* Phí, lệ phí (nếu có): không
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và nhóm C:
+ Một xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã) được coi là có dịch khi có số người mắc bệnh vượt quá số mắc trung bình của tháng cùng kỳ 03 năm gần nhất;
+ Một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) được coi là có dịch khi có từ 2 xã có dịch trở lên;
+ Một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) được coi là có dịch khi có từ 2 huyện có dịch trở lên.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007;
- Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023;
- Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
3. Thủ tục công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, C tại tỉnh.
* Trình tự thực hiện:
Sau khoảng thời gian không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới theo quy định
- Bước 1: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh báo cáo tình hình dịch, dự thảo báo cáo của Sở Y tế gửi UBND tỉnh về tình hình dịch, Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
- Bước 2: Sở Y tế Báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch; Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
* Cách thức thực hiện: Trực tuyến qua hệ thống Chính quyền điện tử: congchuc.quangninh.gov.vn
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Báo cáo UBND tỉnh về tình hình dịch;
+ Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
* Thời hạn giải quyết: Không quy định
* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan
* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Sở Y tế gửi UBND tỉnh về ban hành Quyết định công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
- Quyết định công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm nhóm B, C
* Phí, lệ phí: không
* Mẫu đơn, mẫu tờ khai: không
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Ngoài việc đáp ứng điều kiện quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 40 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, việc công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm phải đáp ứng điều kiện: Không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới sau khoảng thời gian nhất định cho từng bệnh truyền nhiễm nhóm B, C.
* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm 2007;
- Quyết định số 3096/QĐ-BYT ngày 02/8/2023;
- Quyết định 02/2016/QĐ-TTg ngày 28/01/2016 quy định điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Quyết định 07/2020/QĐ-TTg ngày 26/02/2020 sửa đổi Quyết định 02/2016/QĐ-TTg quy định về điều kiện công bố dịch, công bố hết dịch bệnh truyền nhiễm do Thủ tướng Chính phủ
